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THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành trong tháng 01 năm 2013

-----------------------------

          Trong tháng 01 năm 2013, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 Nghị định của Chính phủ, 12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

           1. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ “ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ”
           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 01/3/2013
           b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Lưu trữ được Quốc hội thông qua này 11/11/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012. 
           c. Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 6 chương, 29 điều quy định các nội dung về: Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; thời hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ của ngành công an, quốc phòng, ngoại giao và của ngành khác vào Lưu trữ lịch sử; một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng tài liệu lưu trữ liên quan đến cá nhân và thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.
Theo Nghị định, tài liệu lưu trữ điện tử được xác định giá trị theo nguyên tắc, phương pháp và tiêu chuẩn xác định giá trị nội dung như tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác và phải bảo đảm độ tin cậy, tính toàn vẹn và xác thực của thông tin chứa trong tài liệu điện tử kể từ khi tài liệu điện tử được khởi tạo lần đầu dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh; thông tin chứa trong tài liệu lưu trữ điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh.
Tài liệu lưu trữ điện tử phải được bảo quản an toàn và được chuyển đổi công nghệ phù hợp. Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử phải thường xuyên kiểm tra, sao lưu để bảo đảm an toàn, tính toàn vẹn, khả năng truy cập của tài liệu lưu trữ điện tử và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để việc phân loại, lưu trữ được thuận lợi nhưng phải bảo đảm không thay đổi nội dung tài liệu.

Đặc biệt, tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn của các ngành công an, quốc phòng, ngoại giao phải nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử trong thời hạn 30 năm, kể từ năm công việc kết thúc, trừ tài liệu lưu trữ chưa được giải mật hoặc tài liệu lưu trữ cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ hàng ngày.
           2. Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ “Quy định về công tác gia đình”

           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 18/2/2013
           b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về gia đình nói riêng và công tác gia đình nói chung, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

           c. Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 6 chương, 29 điều, quy định về nội dung công tác gia đình; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác gia đình. 
Theo Nghị định, nội dung công tác gia đình gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình; tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình; tổ chức, cơ quan cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình...
           
Hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình gồm: Tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học; hỗ trợ việc duy trì, bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình; Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình; Xây dựng và hướng dẫn nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.
3. Nghị định số 03/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư”  

            a. Ngày có hiệu lực thi hành: 20/2/2013. Các quy định trước đây của Chính phủ trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
            b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung trong Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 49).
           c. Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 6 chương, 18 điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị quyết số 49 bao gồm: Hướng dẫn áp dụng tiêu chí về vốn đầu tư (quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết số 49) và về dự án, công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí dự án, công trình quan trọng quốc gia (quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Nghị quyết số 49); quy định về tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng thẩm định nhà nước và cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định; quy định về thuê tư vấn thẩm tra và tính chi phí thẩm định, thẩm tra dự án, công trình quan trọng quốc gia; hồ sơ, thủ tục trình thẩm định dự án, công trình quan trọng quốc gia.
Theo Nghị định, vốn đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết số 49 được tính theo thời giá tháng 6/2010; các dự án, công trình khi xem xét đáp ứng tiêu chí về dự án, công trình quan trọng quốc gia phải quy đổi vốn đầu tư về thời điểm nêu trên theo Hệ số trượt giá. Hệ số trượt giá được xác định theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng Cục Thống kê ban hành.
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo từng dự án, công trình. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định các dự án, công trình quan trọng quốc gia để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư hoặc trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
           4. Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng”.
           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 25/02/2013
          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

 
 Nghị định được ban hành thay thế Nghị định 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng.

          c. Nội dung chủ yếu:  Nghị định gồm 5 chương, 26 điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.
         Theo Nghị định, công chứng viên phải hành nghề chuyên trách; không được đồng thời hành nghề khác, không được kiêm nhiệm các chức danh tư pháp như luật sư, đấu giá viên, trọng tài viên, thừa phát lại hoặc các chức danh tư pháp khác.
         Luật sư được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng thì khi làm thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hoặc bổ sung thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng hoặc ký hợp đồng làm việc với Văn phòng công chứng  phải có xác nhận của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư về việc đã rút tên khỏi danh sách thành viên của Đoàn luật sư và giấy tờ chứng minh đã chấm dứt hành nghề luật sư.
Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng cả các hợp đồng, giao dịch về chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ  chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.

          Cũng theo Nghị định, việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng, bao gồm Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng phải tuân theo Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
          5. Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp”

           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 25/2/2013

           b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Việc ban hành Nghị định nhằm thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được quy định tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

           c. Nội dung chủ yếu: Nghị định sửa đổi Khoản 4 Điều 7; bổ sung các Điều 8a, 8b, 8c sau Điều 8; sửa đổi, bổ sung Điều 57 của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
Nghị định quy định việc ghi ngành, nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, đồng thời không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh.  
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; việc thông báo bằng văn bản về các nội dung về tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
           6. Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ “Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục”.

          a. Ngày có hiệu lực thi hành: 01/3/2013
          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định điều chỉnh thẩm quyền ban hành chính sách trợ cấp xã hội cho người học.

          c. Nội dung chủ yếu: Nghị định quy định Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chính sách trợ cấp xã hội cho người học.
           7. Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả”
           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 01/3/2013. Bãi bỏ các quy định của Chính phủ về hàng giả và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả đã ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

           b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc áp dụng các chế tài xử phạt hành chính đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

           c. Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 4 chương, 25 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với vi phạm hành chính, thủ tục và thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. 

Theo Nghị định này các loại hàng giả bao gồm: Hàng không có giá trị sử dụn, công dụng; hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; tem, nhãn, bao bì giả.
          Tùy theo hành vi vi phạm, tính chất và mức độ vi phạm, đối tượng vi phạm, áp dụng mức tiền phạt đến 70.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán hàng giả; đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất hàng giả.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể thẩm quyền, mức xử phạt, hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi buôn bán, sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng; hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; hành vi sản xuất, buôn bán tem, nhãn, bao bì giả và hành vi sản xuất buôn bán hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ.
          8. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người”

          a. Ngày có hiệu lực thi hành:  15/4/2013
          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Phòng, chống mua bán người (được Quốc hội thông qua ngày 29/3/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012).
          c. Nội dung chủ yếu:  Nghị định gồm 5 chương 29 điều, quy định về cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; tổ chức, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân.
          Theo Nghị định, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, đồng thời hỗ trợ nguồn lực cho cơ sở bảo trợ xã hội công lập thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân. 

Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường.

          9. Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ “Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”

          a. Ngày có hiệu lực thi hành: 01/3/2013
          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả và tạo nguồn vốn phục vụ bảo trì và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
          c. Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 5 chương, 50 điều, quy định các nội dung về tài sản hạ tầng đường bộ; quản lý và sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ; khai thác tài sản hạ tầng đường bộ và khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển đường bộ; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ.
Nghị định quy định rõ trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ; tổ chức, cá nhân được giao bảo trì, khai thác và sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật của tài sản hạ tầng đường bộ. 
Theo Nghị định, mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu và năng lực đều được Nhà nước xem xét giao thực hiện việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ.
          10. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ “Về quản lý đầu tư phát triển đô thị”

          a. Ngày có hiệu lực thi hành: 01/3/2013
          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành thay thế Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về Quy chế Khu đô thị mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 
          c. Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 6 chương, 53 điều, điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị; thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác, chuyển giao các dự án đầu tư phát triển đô thị.

          Theo Nghị định, nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị phải bảo đảm phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia, tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan; bảo đảm phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan trong đô thị, gắn với an ninh quốc phòng; bảo đảm khai thác và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai nhằm mục tiêu phát triển bền vững; Tạo ra môi trường sống tốt cho cư dân đô thị; bảo đảm lợi ích của cộng đồng hài hoà với lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn và tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử hiện có.


Ngoài ra Nghị định cũng quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. 
          11. Quyết định số 01/2013/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ “ Ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ”

          a. Ngày có hiệu lực thi hành: 01/3/2013

          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về quản lý nợ, tạo điều kiện cho Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả công tác quản lý Quỹ tích lũy trả nợ.
           c. Nội dung chủ yếu: Theo Quyết định, Quỹ tích lũy trả nợ là quỹ thuộc ngân sách nhà nước, được Chính phủ thành lập và giao Bộ Tài chính quản lý nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước phát sinh từ các khoản bảo lãnh của Chính phủ.
          Quỹ có các nguồn thu và nguồn vốn của Quỹ được sử dụng cho các mục đích theo quy định tại các khoản 2, 3  Điều 29 Luật Quản lý nợ công.

           Bộ Tài chính tổ chức giám sát việc quản lý Quỹ theo các quy định tại Quy chế này. Quỹ chịu sự kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong quá trình kiểm toán ngân sách nhà nước.

12. Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu”
          a. Ngày có hiệu lực thi hành: 01/3/2013
          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành thay thế Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, nhằm tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu xảy ra trên đất liền và các vùng biển Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam và các thỏa thuận, điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết.

           c. Nội dung chủ yếu: Quy chế gồm 6 chương, 47 điều, quy định các nội dung về hoạt động chuẩn bị, tổ chức ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với sự cố tràn dầu trên lãnh thổ và các vùng biển Việt Nam.
Theo Quyết định, căn cứ vào mức độ sự cố tràn dầu, việc tổ chức, thực hiện ứng phó được tiến hành ở 3 cấp: Cấp cơ sở, cấp khu vực và cấp quốc gia. Sự cố tràn dầu được phân theo số lượng dầu tràn ở 3 mức: nhỏ, trung bình, lớn. Việc phân loại mức độ sự cố tràn dầu để xây dựng kế hoạch ứng phó và xác định mức độ đầu tư trang thiết bị, nguồn lực để chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó kịp thời đối với các cấp độ ứng phó khác nhau.

Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu và chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch. 
13. Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg  ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”

           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 15/01/2013
           b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời để các cơ quan chức năng có thời gian chuẩn bị triển khai chương trình dán nhãn năng lượng.

          c. Nội dung chủ yếu: 

          Theo Quyết định, việc bắt buộc dán nhãn năng lượng sẽ được gia hạn tùy theo nhóm thiết bị gia dụng hay thiết bị công nghiệp. 
Quyết định cũng nêu rõ thời hạn không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị gia dụng có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

14. Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ “Về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”

           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 01/3/2013

           b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm hướng dẫn thống nhất về thẩm quyền quyết định danh mục và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

          c. Nội dung chủ yếu:  
Theo Quyết định, chủ thể có thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xác định theo tiêu chí do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. 
          15. Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập”.
           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 10/3/2013
           b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định này được ban hành nhằm  chấn chỉnh công tác quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác đào tạo với nước ngoài.
          c. Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 5 chương, 23 điều, quy định về các nội dung: Quản lý việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; quản lý dịch vụ tư vấn du học; khen thưởng và xử lý vi phạm đối với lưu học sinh, tổ chức cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, tổ chức cung cấp dịch vụ du học và tổ chức quản lý lưu học sinh.

         Quyết định quy định việc thực hiện tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng ngân sách nhà nước, từ các nguồn kinh phí khác như: Học bổng ngân sách nhà nước theo các đề án, dự án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Học bổng theo Hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với nước ngoài hoặc với tổ chức quốc tế…
Về quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học: người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học đã cấp.

          16. Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ”.
           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 15/3/2013
           b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành thay thế Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm kiện toàn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
           c. Nội dung chủ yếu: Theo Quyết định, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là cơ quan tích hợp thông tin hành chính điện tử và cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Chính phủ, thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý trực tiếp. 
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ.
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là tổ chức hành chính, có tư cách pháp nhân và con dấu hình Quốc huy.

            17. Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ “ Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”

           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 15/3/2013. Các chế độ tài chính quy định tại Quyết định này được thực hiện từ 01/01/2013.

           b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Ngày 16/6/2010, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (mới), theo đó, một số nội dung về quản lý tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước đã có sự thay đổi. Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg được ban hành nhằm cụ thể hóa Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn mới.
          c. Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 5 chương, 20 điều.

        Theo Quyết định, Ngân hàng Nhà nước quản lý và sử dụng các loại vốn: Vốn pháp định; tiền phát hành vào lưu thông để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; tiền gửi của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước; vốn đi vay; vốn khác. 


Ngân hàng Nhà nước được lập khoản dự phòng rủi ro và hạch toán vào chi phí bằng 10% chênh lệch thu chi chưa bao gồm khoản chi dự phòng rủi ro. Khoản dự phòng rủi ro được sử dụng đề bù đắp các khoản tổn thất hoặc coi như tổn thất trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện trích từ chênh lệch thu, chi hàng năm theo quy định để bổ sung Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và Quỹ dự phòng tài chính. 
          18. Quyết định số 08/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”

          a. Ngày có hiệu lực thi hành: 15/3/2013
          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm khắc phục bất cập những quy định về chế độ kế toán, tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước hiện đại hóa công tác kế toán đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

          c. Nội dung chủ yếu:  Quyết định gồm 6 điều, quy định về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước, gồm 4 phần: Hệ thống tài khoản kế toán; chứng từ kế toán; sổ kế toán; báo cáo tài chính.
          Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước bao gồm các tài khoản kế toán cần sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. 
         Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải quy định và hướng dẫn về chứng từ kế toán và sổ kế toán phù hợp với quy định về kế toán và giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; đồng thời quy định nội dung, phương pháp lập, tổng hợp, trình bày Báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế áp dụng đối với ngân hàng trung ương...
          19. Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở”.

          a. Ngày có hiệu lực thi hành: 31/3/2013
          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

         Quyết định được ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở.
           c. Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 15 điều, quy định tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại địa bàn xã, phường, thị trấn; việc đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưởng và giải pháp bảo đảm xây dựng địa phương tiếp cận pháp luật.
Theo Quyết định, thời hạn được tính để đánh giá địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật bắt đầu từ ngày 01/7/2013.
          20. Quyết định số 10/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội”.
           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 15/3/2013. Bãi bỏ các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác quản lý trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Quốc phòng tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 25/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp trại giam; Quyết định số 116/2002/QĐ-TTg ngày 17/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế  độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Quốc phòng.
           b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Việc ban hành Quyết định nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đảm bảo hỗ trợ mức phụ cấp đối với cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác quản lý trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội.
          c. Nội dung chủ yếu: Quyết định quy định mức phụ cấp đặc thù từ 10% đến 25% đối với cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác quản lý trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội.
Chế độ phụ cấp đặc thù được chi trả cùng kỳ lương, phụ cấp quân hàm hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm y tế.
          21. Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp”.

           a. Ngày có hiệu lực thi hành: 15/3/2013.

          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm phù hợp với quy định của quốc tế về việc cấm buôn bán các loài động, thực vật hoang dã. 


          c. Nội dung chủ yếu: Theo Quyết định, từ ngày 15/3/2013 cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các mẫu vật động vật hoang dã gồm: Mẫu vật tê giác trắng và các sản phẩm chế tác từ tê giác trắng; mẫu vật tê giác đen và các sản phẩm chế tác từ tê giác đen; mẫu vật voi Châu Phi và các sản phẩm chế tác từ voi Châu Phi.
          22. Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

          a. Ngày có hiệu lực thi hành: 15/3/2013

          b. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm góp phần tạo điều kiện cho các đối tượng học sinh này có thể duy trì và hoàn thành cấp học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

          c. Nội dung chủ yếu: Quyết định quy định điều kiện học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách hỗ trợ. 

          Kinh phí hỗ trợ được cân đối trong nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
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